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1. Giới thiệu 

Trong số các địa phương có tiềm năng lớn về phát
triển thủy sản, Quảng Ninh là địa phương có tiềm
năng thế mạnh để phát triển thủy sản tại khu vực
miền Bắc. Là một tỉnh biên giới - hải đảo phía Đông
Bắc Tổ quốc, có vị trí chiến lược rất quan trọng
trong sự phát triển kinh tế chung của cả nước và khu
vực. Quảng Ninh nằm trong vùng tam giác kinh tế
trọng điểm của các tỉnh phía Bắc là Hà Nội- Hải
Phòng- Quảng Ninh. Về thuỷ sản Quảng Ninh được
Chính phủ xác định là một trong những Tỉnh trọng
điểm phát triển kinh tế thuỷ sản và là một trong bốn
ngư trường khai thác trọng điểm của cả nước. Với
bờ biển dài 250 km, có diện tích vùng nội thuỷ rộng
trên 6.000 km2, trong đó có 1.553 km2 thuộc vịnh
Hạ Long và Bái Tử Long là di sản thiên nhiên của
Thế giới, vịnh được tạo thành bởi 1.969 hòn đảo lớn
nhỏ, cùng nhiều vụng, vịnh nhỏ tạo cho biển Quảng
Ninh có những tiềm năng phát triển nuôi trồng thuỷ
sản rất lớn, đồng thời đã và đang xây dựng thành

tuyến căn cứ cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá. 

Thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm
2020, ngành thủy sản được xác định là một trong
những ngành kinh tế chủ đạo của Quảng Ninh. Theo
quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9
năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về
việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể ngành
Thủy sản tỉnh Quảng Ninh, xây dựng quy hoạch đến
năm 2015 và định hướng đến năm 2020 mục tiêu
chung: Quảng Ninh sẽ trở thành trung tâm nuôi
trồng và khai thác thủy sản, sản xuất giống thủy sản,
áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, chế biến,
xuất khẩu và dịch vụ hậu cần nghề cá của vùng
Đông Bắc; là đầu mối chính cung cấp nguyên liệu
về nhu cầu thủy, hải sản và con giống thủy sản cho
các tỉnh lân cận, đặc biệt là thủ đô Hà Nội và một số
khu công nghiệp. Mục tiêu cụ thể là tổng sản lượng
thủy sản của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 đạt
86.000 tấn; đến năm 2020 đạt 103.000 tấn. Đồng
thời thu hút, tạo việc làm cho 57.050 lao động đến

HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC HỘ NUÔI CÁ LỒNG BÈ 

TẠI CẨM PHẢ, QUẢNG NINH: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU - DEA

Nguyễn Văn Quang*, Nguyễn Tiến Hùng** 
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năm 2015 và 61.810 lao động đến năm 2020. Giá trị
ngoại tệ chế biến xuất khẩu đến năm 2015 là 30
triệu USD; đến năm 2020 là 40 triệu USD. 

Tận dụng được điều kiện tự nhiên, thiên nhiên ưu
đãi, nuôi trồng thủy sản lồng bè trong đó có nuôi cá
lồng bè trên biển rất phát triển tại một số địa phương
trong tỉnh như Vân Đồn, Yên Hưng, Hoành Bồ,
Đầm Hà, Hải Hà, Cẩm Phả. Để có các giải pháp góp
phần nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, quy hoạch,
chiến lược phát triển của nuôi cá lồng bè tại khu vực
tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây đã có một số
nghiên cứu về nuôi thủy sản lồng bè tại tỉnh Quảng
Ninh như Trần Thị Hiên và cộng sự (2009) nghiên
cứu thực trạng và giải pháp nuôi Thủy sản lồng bè
vùng biển huyện Vân Đồn - Quảng Ninh. Vũ Trọng
Hội (2010) nghiên cứu, điều tra hiện trạng kỹ thuật
và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của nghề nuôi
lồng bè một số loài cá biển có giá trị kinh tế tại
thành phố Hạ Long – Quảng Ninh. Tuy nhiên, các
nghiên cứu chủ yếu tập trung nghiên cứu hiện trạng
kinh tế, kỹ thuật bằng phương pháp thống kê mô tả. 

Bên cạnh một số nghiên cứu về hiệu quả kinh tế
xã hội, hiện trạng kỹ thuật nuôi thủy sản lồng bè tại
Quảng Ninh, gần đây cũng đã có một số nghiên cứu
về hiệu quả kỹ thuật (technical efficiency-TE) trong
nuôi trồng thủy sản được thực hiện ở các địa
phương, khu vực khác nhau: Đỗ Thị Đến và cộng sự
(2007) nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi
tôm tại khu vực đồng bằng sông Mê Kông bằng
phương pháp đường sản xuất biên ngẫu nhiên (Sto-
chastic Production Frontier – SPF), Hoàng Văn
Cường (2009) đánh giá hiệu quả kỹ thuật của các hộ
gia đình nuôi Tôm tại tỉnh Bến Tre bằng phương
pháp phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Ana-
lysis – DEA), Bùi Lê Thái Hạnh (2009) nghiên cứu
hiệu quả kỹ thuật của các trang trại nuôi cá Tra và
Basa tại tỉnh An Giang bằng phương pháp DEA,
Tôn Nữ Hải Âu (2009) dùng phương pháp DEA để
đánh giá hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi xen canh
tôm tại đầm phá Tam Giang, Nguyễn Văn Quang
(2010) đánh giá hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi
xen canh cá bống Bớp tại tỉnh Nam Định bằng
phương pháp DEA.

Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu nào nghiên
cứu về hiệu quả kỹ thuật nuôi cá lồng bè tại khu vực
Quảng Ninh nói chung và khu vực Cẩm Phả nói
riêng. Để góp phần nâng cao hiệu quả của mô hình
nuôi cá lồng bè trên biển tại khu vực Cẩm Phả -
Quảng Ninh, cần phải xem xét đánh giá các yếu đầu

vào đã được sử dụng có hiệu quả chưa, có những
nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của
các hộ nuôi cá lồng bè tại khu vực này. Do đó, việc
đánh giá hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi cá lồng
bè và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả
kỹ thuật tại khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh là rất
cần thiết. Nghiên cứu này sẽ tập trung đánh giá hiệu
quả kỹ thuật, hiệu quả quy mô và các nhân tố ảnh
hưởng tới hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi cá lồng
bè tại Cẩm Phả - Quảng Ninh. Trên cơ sở kết quả
nghiên cứu sẽ đề xuất gợi ý, kiến nghị chính sách
thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật của nuôi
cá lồng bè tại khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh. 

Ngoài phần giới thiệu, cơ sở lý thuyết và phương
pháp nghiên cứu sẽ được trình bày trong phần 2.
Phần 3 sẽ trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận.
Kết luận và gợi ý chính sách sẽ được trình bày trong
phần 4.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết

Theo Farrell (1957), hiệu quả của một đơn vị ra
quyết định (Decision making unit – DMU) bao gồm
hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ (allocative
efficiency). Trong đó, hiệu quả kỹ thuật là khả năng
sản xuất của một DMU có thể tối đa sản lượng đầu
ra với mức đầu vào và công nghệ sản xuất nhất định.
Hiệu quả phân bổ là khả năng sử dụng các đầu vào
ở tỷ lệ tối ưu trong điều kiện giá cả tương ứng
(Coelli và cộng sự, 2005). 

Hiệu quả kỹ thuật có thể được đánh giá theo hai
cách hiệu quả kỹ thuật định hướng đầu vào và hiệu
quả kỹ thuật định hướng đầu ra. Hiệu quả kỹ thuật
định hướng đầu vào cho biết các yếu tố đầu vào có
thể giảm bao nhiêu theo cùng một tỷ lệ trong khi
vẫn giữ nguyên đầu ra, trong khi đó hiệu quả kỹ
thuật định hướng đầu ra được hiểu là tối đa hóa đầu
ra trong khi các yếu tố đầu vào không đổi. Dưới giả
thuyết tính kinh tế không đổi theo quy mô (Constant
Return to Scale - CRS) thì hai cách đánh giá hiệu
quả kỹ thuật định hướng đầu vào và đầu ra cho kết
quả như nhau (Coelli và cộng sự, 2005). 

Trong hình 1 các điểm D, E, F và B tương ứng
với mỗi mức đầu ra (q) và đầu vào (x) nhất định.
Các điểm E, F và B nằm trên đường biên sản xuất vì
vậy các điểm này được cho là đạt được hiệu quả kỹ
thuật. Điểm E nằm trên đường biên sản xuất trong
điều kiện hiệu quả thay đổi theo quy mô (Variable
Return to Scale - VRS) và đạt hiệu quả kỹ thuật. Tuy
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nhiên E có thể di chuyển lên B để vừa đạt hiệu quả
quy mô và hiệu quả kỹ thuật. Điểm D nằm ngoài
đường biên sản xuất vì vậy không đạt được hiệu quả
kỹ thuật và D có thể giảm được đầu vào trong khi
vẫn giữ nguyên được sản lượng đầu ra như ban đầu
bằng cách di chuyển về điểm E hoặc di chuyển về F.
Khi này, hiệu quả kỹ thuật dưới giả thiết CRS của D
được xác định bằng tỷ số GF/GD và hiệu quả kỹ
thuật dưới giả thiết VRS bằng chỉ số GE/GD. Từ đó
hiệu quả quy mô (scale efficiency – SE) của D được
tính bằng tỷ số GF/GE hay

SE = TECRS/TEVRS = (GF/GD)/(GE/GD) = GF/GE

Để đánh giá hiệu quả kỹ thuật của các DMUs
thường sẽ có hai cách tiếp cận, đó là cách tiếp cận
tham số mà điển hình là phương pháp tiếp cận SPF
và cách tiếp cận phi tham số mà tiêu biểu đó là
phương pháp DEA. Phương pháp DEA được Char-
nes, Cooper và  Rhodes đề xuất năm 1978 trên cơ sở
ý tưởng của Farrell (1957) để đánh giá hiệu quả kỹ
thuật của các DMUs. Phương pháp DEA dùng mô
hình toán học quy hoạch tuyến tính để đánh giá hiệu
quả tương đối của các DMUs dựa trên thông tin về
số liệu sẵn có đối với các DMUs. Phương pháp này
sẽ xác định một đường biên sản xuất, sau đó hiệu

Hình 1: Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả quy mô

Nguồn: Coelli và cộng sự, 2005

Hình 2: Phương pháp phân tích bao dữ liệu – DEA

Nguồn: Coelli và cộng sự, 2005
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quả kỹ thuật sẽ được tính dựa trên đường biên sản
xuất làm chuẩn (Coelli và cộng sự, 2005). Các
DMUs nằm trên đường biên sản xuất đó được coi là
hiệu quả kỹ thuật và có giá trị bằng 1, các DMU
nằm dưới đường biên đó được coi là phi hiệu quả và
có giá trị nhỏ hơn 1.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng mô hình phân tích bao
dữ liệu định hướng đầu vào được đề xuất bởi Char-
nes, Cooper và  Rhodes năm 1978 (mô hình CCR –
1978).

Giả sử có n DMUs (DMU là các hộ gia đình nuôi
cá lồng bè) DMUj (j = 1, 2, 3,…, n) được đánh giá
hiệu quả kỹ thuật, mỗi DMU sử dụng m đầu vào xij
(i =1, 2, 3,…m) để sản xuất s đầu ra yrj (r = 1, 2,
3…s), mô hình CCR – 1978 có dạng như sau:

Minq0

Với ràng buộc                                              

(1)

Trong đó: 

xio và yro là đầu vào thứ i và đầu ra thứ r của hộ
đang được đánh giá hiệu quả kỹ thuật.

xij và yrj là yếu tố đầu vào thứ i và đầu ra thứ r
của hộ gia đình thứ j.

lj là trọng số cho hộ thứ j.

q0 là hiệu quả kỹ thuật của hộ đang đánh giá
hiệu quả. 

Giải n bài toán quy hoạch tuyến tính ta tìm được
giá trị của hàm mục tiêu và trọng sốlj>0 cho mỗi
DMU. Nếu q0 bằng 1 thì DMU đạt hiệu quả kỹ
thuật, ngược lại nếu q0 nhỏ hơn 1 thì DMU được
coi là phi hiệu quả kỹ thuật. Tuy nhiên, nhược điểm
của mô hình CCR – 1978 đã không tính đến yếu tố
hiệu quả theo quy mô, điều này là hạn chế của mô
hình. Vì vậy, năm 1984 Banker, Charnes and
Cooper đã đưa ra mô hình có tính đến yếu tố hiệu
quả thay đổi theo quy mô (mô hình BCC – 1984)
bằng cách đưa thêm ràng buộc   =  vào trong

mô hình CCR – 1978. Mô hình BCC – 1984 có dạng

như sau:

Minq0

Với ràng buộc   

(2)

Hiệu quả kỹ thuật thu được từ mô hình (2) được
gọi là hiệu quả kỹ thuật thuần (pure technical
efficiency) do đã loại bỏ yếu tố phi hiệu quả quy mô
ra khỏi mô hình. Nếu có sự khác nhau giữa hiệu quả
kỹ thuật của mô hình CCR – 1974 và mô hình BCC
– 1984 chứng tỏ có sự tồn tại của yếu tố phi hiệu quả
quy mô hay DMU đó chưa hoạt động tại quy mô tối
ưu. Hiệu quả quy mô có thể được xác định như sau:

Trong đó, SE là hiệu quả quy mô, TECRS là hiệu
qủa kỹ thuật theo mô hình CCR-1978, TEVRS  là hiệu
quả kỹ thuật theo mô hình BCC-1984. Nếu SE bằng
1 chứng tỏ DMU đang hoạt động ở quy mô tối ưu,
ngược lại nếu SE < 1 thì chứng tỏ DMU chưa hoạt
động ở mức quy mô tối ưu. Sự phi hiệu quả quy mô
là do các DMU có thể ở mức quy mô quá lớn hoặc
quá nhỏ.Tuy nhiên, cách tính hiệu quả quy mô
không chỉ ra được các DMU đang ở mức quy mô
lớn hay nhỏ, cần giảm hay tăng quy mô sản xuất. Để
khắc phục nhược điểm này, cần chạy thêm mô hình
hiệu quả không tăng theo quy mô (Non increasing
return to scale – NIRS) và mô hình hiệu quả không
giảm theo quy mô (Non decreasing return to scale –

NDRS) bằng cách thay ràng buộc                lần lượt

bằng các ràng buộc                hoặc            vào mô

hình 2 (Coelli và cộng sự, 2005). Trong trường hợp
nếu hiệu quả kỹ thuật của mô hình NIRS và hiệu
quả kỹ thuật của mô hình 2 không bằng nhau thì
DMU đó nên tăng quy mô sản xuất, nếu chúng bằng
nhau thì DMU đó nên giảm quy mô sản xuất. Tương
tự như vậy, nếu hiệu quả kỹ thuật của mô hình


n

j
1



 
n

j
1

  =





n

j
j

1

1

 





n

j
j

1

1

1

1



59Số 199 tháng 01/2014

NDRS và hiệu quả kỹ thuật của mô hình 2 bằng
nhau thì DMU đó nên tăng quy mô sản xuất và
ngược lại nếu hiệu quả kỹ thuật của mô hình NDRS
và hiệu quả kỹ thuật của mô hình 2 không bằng
nhau thì DMU đó nên giảm quy mô sản xuất.

2.3. Mô hình siêu hiệu quả (super efficiency)

Mô hình siêu hiệu quả được đề xuất bởi Andersen
và Petersen (1993). Phương pháp này cho phép các
DMUs có hiệu quả lớn hơn 1 (Coelli và cộng sự,
2005). Một DMU có điểm siêu hiệu quả càng cao
thì DMU đó có hiệu quả kỹ thuật càng cao. Tuy có
một số nhược điểm nhưng phương pháp này đã
được sử dụng rộng rãi nhằm xếp hạng các DMUs
(Coelli và cộng sự, 2005), kiểm tra độ nhạy (Zhu,
2001) hoặc để xác định các DMU đặc biệt (Banker
& Chang, 2006). Đồng thời phương pháp này cũng
được sử dụng ở bước 2 trong việc xác định các nhân
tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong phân tích
hồi quy thay vì sử dụng mô hình Tobit do hiệu quả
kỹ thuật luôn bị chặn trong khoảng giá trị 0 và 1
(Coelli và cộng sự, 2005). Mô hình siêu hiệu quả
định hướng đầu vào có dạng:

Trong đó, DMUo là hộ gia đình đang được đánh
giá hiệu quả được loại ra khỏi tập tham chiếu. Nếu
bỏ ràng buộc           = 1 mô hình (3) trở thành mô
hình siêu hiệu quả trong trường hợp hiệu quả không
thay đổi theo quy mô.

2.4. Mô hình phân tích hồi quy

Sau khi tính được hiệu quả kỹ thuật của các hộ
nuôi trồng thủy sản theo mô hình siêu hiệu quả,
nghiên cứu đã sử dụng kết quả này là biến phụ thuộc
trong phân tích hồi quy để xác định các yếu tố ảnh

hưởng đến hiệu quả kỹ thuật. Phương pháp bình
phương nhỏ nhất (OLS) được sử dụng trong phân
tích hồi quy.

Mô hình hồi quy có dạng:

TESuper =  β0+β1DH+ β2KN+ β3TUOI+β4KV (4)

Trong đó TEsuper là giá trị siêu hiệu quả kỹ thuật
có được từ mô hình (3), DH số năm đi học của
người nuôi cá; KN kinh nghiệm của người nuôi cá;
TUOI tuổi của người nuôi cá; KV biến giả trong mô
hình, biến này nhận giá trị 0 hoặc 1 (các hộ gia đình
tại khu vực bến Gio sẽ nhận giá trị 1, các hộ tại khu
vực đảo ông Cụ sẽ nhận giá trị 0); β0, 1, 2, 3,4 là hệ số
hồi quy của mô hình.

2.5. Thu thập và xử lý số liệu

Nghiên cứu được dựa trên số liệu sơ cấp và thứ
cấp, trong đó số liệu thứ cấp được thu thập thông
qua sách, tạp chí và các nghiên cứu trước đây. Số
liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn trực
tiếp các hộ gia đình nuôi cá biển lồng bè tại khu vực
đảo Ông Cụ và bến Gio thuộc thị xã Cẩm Phả thông
qua bảng câu hỏi. Trước khi tiến hành điều tra,
nhóm nghiên cứu đã thiết kế bảng câu hỏi dựa trên
mục tiêu, nội dung nghiên cứu, đặc điểm quy trình
kỹ thuật điều kiện tự nhiên của nuôi cá lồng bè,
tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong nuôi
trồng thủy sản. Trước khi tiến hành điều tra chính
thức, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra thử
nhằm kiểm tra tính phù hợp của bảng câu hỏi với
mục tiêu, nội dung, đặc điểm quy trình công nghệ
nuôi cá lồng bè; điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
của khu vực nghiên cứu. Sau khi phỏng vấn thử,
bảng câu hỏi được chỉnh sửa để đảm bảo tính phù
hợp với thực tế, khoa học, đạt được mục tiêu và nội
dung nghiên cứu cũng như thuận lợi cho quá trình
phỏng vấn điều tra chính thức.

Hình thức phỏng vấn: Nhóm nghiên cứu đến các
hộ nuôi cá lồng bè và phỏng vấn trực tiếp chủ hộ gia
đình dựa trên bảng câu hỏi. Kết thúc quá trình điều
tra phỏng vấn đã có 62 hộ gia đình nuôi cá lồng bè
tại hai khu vực nghiên cứu được phỏng vấn để thu
thập số liệu. Tuy nhiên, sau khi thu thập và tiến hành
xử lý số liệu có 6 phiếu điều tra bị loại bỏ do thiếu
thông tin. Vì vậy, chỉ có 56 phiếu điều tra được sử
dụng cho quá trình nghiên cứu.

Số liệu sau khi thu thập được nhập và xử lý trên
phần mềm MS Excel để tính toán các chỉ tiêu cần
thiết. Phần mềm DEA Excel Solver được sử dụng để
tính toán chỉ tiêu hiệu quả kỹ thuật và siêu hiệu quả.
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Phần mềm Eview 6.0 được sử dụng trong phân tích
hồi quy để đánh giá một số nhân tố ảnh hưởng đến
hiệu quả kỹ thuật.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Khái quát kết quả khảo sát điều tra

Bảng 1 trình bày khái quát kết quả khảo sát điều
tra các yếu tố đầu vào và đầu ra trong mô hình DEA.
Kết quả điều tra cho thấy, chi phí về thức ăn và chi
phí cá giống thường chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí
của các hộ gia đình nuôi cá, đồng thời cho thấy cá
Hồng Mỹ và cá Vược là những loại cá thường được
các hộ gia đình nuôi với số lượng nhiều hơn. 

Bảng 2 tóm tắt một số thông tin về chủ hộ gia
đình như độ tuổi, số năm kinh nghiệm và số năm đi
học. Độ tuổi trung bình của người nuôi cá tại khu
vực nghiên là 38,5 tuổi, số năm đi học trung bình là

5,4 năm, số năm kinh nghiệm trung bình là 6 năm.
Nhìn chung, số năm đi học của chủ hộ nuôi cá tại
khu vực nghiên cứu ít hơn so với một số địa phương
khác theo như các nghiên cứu trước đây. Số năm đi
học của các hộ nuôi cá bống Bớp tại khu vực huyện
Nghĩa Hưng – Nam Định là 8,9 năm (Quang, 2010),
số năm đi học của các chủ trang trại nuôi cá Tra tại
tỉnh An Giang là 9,6 năm (Hạnh, 2009), số năm đi
học của các hộ nuôi tôm xen canh tại phá Tam
Giang – Thừa Thiên Huế là 6,5 năm (Âu, 2009), số
năm đi học của nông dân nuôi tôm tại khu vực đồng
bằng sông Mê Kông là 5 năm (Đến và cộng sự,
2007).

3.2. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật

Bảng 3 thể hiện hiệu quả kỹ thuật trong điều kiện
tính kinh tế không thay đổi theo quy mô (TECRS),
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hiệu quả kỹ thuật trong điều kiện tính kinh tế thay
đổi theo quy mô (TEVRS), siêu hiệu quả (TEsuper) và
hiệu quả quy mô (SE) của các hộ gia đình nuôi cá
lồng bè tại Cẩm Phả - Quảng Ninh. Mức TECRS
trung bình là 0,91 và số hộ gia đình đạt hiệu quả là
22 hộ gia đình chiếm 39,3%. Hiệu quả kỹ thuật nuôi
cá lồng bè tại Cẩm Phả - Quảng Ninh cao hơn so với
một số địa phương khác trong các nghiên cứu trước
đây: TECRS của nuôi tôm xen canh tại đầm phá Tam
Giang là 0,76 (Âu, 2009); TECRS nuôi cá Tra – Ba sa
tại An Giang là 0,59 (Hạnh, 2009), TECRS nuôi xen
canh cá bống Bớp tại Nam Định 0,86 (Quang,
2010).

Trong điều kiện tính kinh tế thay đổi theo quy
mô, TEVRS là 0,94 và số hộ đạt hiệu quả là 29 hộ gia
đình, chiếm 51,8%. Hiệu quả kỹ thuật của nuôi cá
lồng bè tại Cẩm Phả- Quảng Ninh cao hơn so với
một số địa phương khác trong các nghiên cứu trước
đây: TEVRS của nuôi tôm xen canh tại đầm phá Tam
Giang là 0,9 (Âu, 2009); TEVRS nuôi xen canh cá
bống Bớp tại Nam Định 0,9 (Quang, 2010). Có sự
khác nhau giữa TECRS và TEVRS chứng tỏ có sự phi
hiệu quả do quy mô. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng siêu hiệu quả và
hiệu quả quy mô trung bình của các hộ gia đình lần
lượt là 1,06 và 0,96. 

Bảng 4 so sánh hiệu quả kỹ thuật tại 2 khu vực
nuôi Bến Gio và đảo Ông Cụ. Kết quả cho thấy giá
trị trung bình TECRS, TEVRS và SE của khu vực đảo
Ông Cụ đều cao hơn khu vực nuôi tại bến Gio. Qua
kết quả phân tích ANOVA tại bảng 4 cho thấy, hiệu
quả kỹ thuật tại 2 khu vực nuôi là hoàn toàn khác
nhau và có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 5%.

3.3. Kết quả ước lượng hồi quy 

Kết quả phân tích hồi quy xác định một số các
nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các hộ
nuôi cá lồng bè tại khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh
được thể hiện trong bảng 5. Kết quả cho thấy, kinh
nghiệm của người nuôi cá có ảnh hưởng đến hiệu
quả kỹ thuật. Những hộ gia đình có số năm kinh
nghiệm nuôi cá nhiều hơn sẽ có hiệu quả kỹ thuật
cao hơn. Kết quả này cũng hoàn toàn phù hợp với
các nghiên cứu trước đây như nghiên cứu của Âu
(2010), Quang (2010), Hạnh (2010), Đến và cộng
sự (2007), Cinemere (2006), Kaliba và Engle
(2006), Chiang và cộng sự (2004). 

Kết quả phân tích hồi quy cũng chỉ ra khu vực
nuôi cá có ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật. Cụ thể
khu vực nuôi tại bến Gio cho hiệu quả thấp hơn khu
vực đảo Ông Cụ. Nguyên nhân của sự khác nhau
này có thể một phần do môi trường nước tại khu vực
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bến Gio không tốt bằng khu vực đảo Ông Cụ. Theo
nghiên cứu của Đỗ Đăng Khoa (2012), hàm lượng
Hg và As trong nước biển khu vực Cẩm Phả đều
vượt quá tiêu chuẩn cho phép theo quy chuẩn Việt
Nam 10:2008 và hàm lượng Hg và As ở khu vực
Bến Gio cao hơn so với khu vực đảo Ông Cụ. Cụ
thể, khu vực bến Gio có hàm lượng Hg trung bình
2,24 µg/l, khu vực khu vực đảo ông Cụ trung bình
là 1,28µg/l, hàm lượng As trong nước biển tại bến
Gio trung bình 15,35µg/l và tại đảo Ông Cụ là
12,54µg/l. Hơn nữa, khu vực bến Gio dễ bị ô nhiễm
do gần với cảng mỏ than Thống Nhất, nhà máy đóng
tàu Đông Bắc và nhà máy xi măng Cẩm Phả (Khoa,
2012). 

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng số năm đi học
và độ tuổi của người nuôi cá không có ảnh hưởng
đến hiệu quả kỹ thuật. Các nghiên cứu sau cần tập
trung làm rõ yếu tố này.

3.4. Kết quả kiểm định mô hình hồi quy

Để kiểm tra mô hình hồi quy (4) không thiếu
biến, kiểm định Ramsey RESET được thực hiện và
kết quả được trình bày trong bảng 6. Kết quả của
kiểm định cho thấy mô hình đưa ra là phù hợp và
không bỏ sót biến.

4. Kết luận và kiến nghị

4.1. Kết luận

Hoạt động nuôi trồng thủy sản đã và đang đóng
góp đáng kể cho kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, giúp
phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo công ăn việc làm
cho người dân. Trong những năm qua, nuôi cá lồng
bè trên biển được xác định là một trong những hoạt
động nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế
cho các hộ gia đình. Đây là nghiên cứu đầu tiên
đánh giá hiệu quả kỹ thuật của các hộ gia đình nuôi
cá lồng bè tại Cẩm Phả - Quảng Ninh. Nghiên cứu
đã sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu để
đánh giá hiệu quả kỹ thuật và phương pháp phân
tích hồi quy để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến
hiệu quả kỹ thuật. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy,
hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả quy mô của các hộ
nuôi cá lồng bè tại khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh
tương đối cao: TECRS là 0,91, TEVRS là 0,94 và SE
là 0,96. Các hộ nuôi cá tại khu vực nghiên cứu sử
dụng và kết hợp các yếu tố đầu vào tương đối hiệu
quả tuy nhiên vẫn có thể tiết kiệm được hơn nữa các
yếu tố đầu vào đã sử dụng.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, kinh nghiệm của
người nuôi cá có ảnh hưởng thuận chiều đến hiệu
quả kỹ thuật. Khi kinh nghiệm của người nuôi cá
tăng lên sẽ làm cho hiệu quả kỹ thuật tăng lên.
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Nghiên cứu cũng cho biết khu vực nuôi có ảnh
hưởng đến hiệu quả kỹ thuật. Cụ thể khu vực bến
Gio có hiệu quả kỹ thuật thấp hơn so với hiệu quả
kỹ thuật của các hộ gia đình tại khu vực đảo Ông
Cụ. Tuy nhiên, số năm đi học và độ tuổi không có
ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật. Nhân tố này cần
được tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn bởi các nghiên
cứu sau.

4.2. Kiến nghị

Đối với cơ quan quản lý nhà nước: cần sớm tổ
chức các lớp đào tạo về kỹ thuật về nuôi trồng thủy
sản nói chung và thủy sản lồng bè trên biển nói
riêng cho bà con nông dân tại khu vực nghiên cứu.
Bên cạnh đó, các chính sách nhằm giảm thiểu ô
nhiễm môi trường, xử lý môi trường tại khu vực bến
Gio cũng cần được quan tâm và thực thi. 

Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản: Các hộ gia
đình nuôi thủy sản lồng bè nên trao đổi học hỏi kinh
nghiệm của nhau trong việc chăm sóc, phòng và trị
bệnh, đối tượng nuôi, thông tin thị trường… Bên
cạnh đó, các hộ gia đình tại khu vực bến Gio cần có
những biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu sự tác
động của ô nhiễm môi trường đối với hoạt động nuôi
trồng thủy sản từ đó giảm thiểu dịch bệnh xảy ra,
tránh rủi ro, nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản.

Do nghiên cứu chỉ nghiên cứu trong phạm vi
không gian hẹp, chỉ giới hạn khu vực Cẩm Phả -
Quảng Ninh. Vì vậy, các nghiên cứu sau có thể mở
rộng phạm vi nghiên cứu trong toàn tỉnh Quảng
Ninh nhằm đánh giá thực trạng cũng như hiệu quả
kỹ thuật trên địa bàn nghiên cứu rộng hơn để có
những khuyến cáo kiến nghị chung cho toàn tỉnh.r
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Technical efficiency of marine fish cage culture in Cam Pha – Quang Ninh: data envelopment analy-
sis  approach 

Abstract:

This research estimates technical, scale efficiency and its determinants of marine fish cage culture in Cam
Pha – Quang Ninh by applying data evelopment analysis (DEA) approach based on cross sectional data
of 56 household’s farms in 2011. Regression analysis was used to investigate relationship between techni-
cal efficiency and its determinants as experience, the number of year schooling of farmer and evironmen-
tal area (dummy variable). The results showed that technical efficiency under constant return to scale and
under variable return to scale as well as scale efficiency of marine fish cage culure in Cam Pha – Quang
Ninh are 0,91; 0,94 and 0,96, respectively. The regression analysis revealed that technical efficiency was
influenced significantly by experience of famer and evironmental area. 


